
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 
          TRƯỜNG TIỂU NGUYỄN TẤT THÀNH 

BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3 HỌC KÌ 1

Nội dung kiến thức Mức độ đánh giá

Tự nhiên và công 
nghệ

Nhận biết

- Phân biệt được đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệ.

Câu 1 (M1)

Sử dụng đèn học

Nhận  biết :

- Nói , vẽ hay viết để mô tả những thiết bị sản phẩm công nghệ 
phổ biến trong gia đình .

Câu 2( M1)

Thông hiểu 

-  Xác định vị trí đặt đèn, bật tắt, điều chỉnh được độ sáng của đèn 
học
Câu 8 (M2TL)

Sử dụng quạt điện

Câu 3( M1)

Nhận  biết :Nêu được tác dụng và mô tả được các bộ phận chính 
của quạt điện 

Sử dụng máy thu 
thanh

Nhận biết
- Nêu được tác dụng của máy thu thanh.

Câu 4 (M1)

- Dựa vào sơ đồ khối, mô tả được mối quan hệ đơn giản giữa đài 
phát thanh và máy thu thanh..

- Câu 5(M2)



Nội dung kiến thức Mức độ đánh giá

Sử dụng máy thu 
hình

Thông hiểu

- Dựa vào sơ đồ khối, mô tả được mối quan hệ đơn giản 
giữa đài truyền hình và ti vi.

Câu 6 (M2) 

An toàn với môi 
trường công nghệ 
trong gia đình

Vận dụng: 

- Nhận biết để xử lý  được một số tình huống không an toàn cho 
người từ môi trường công nghệ trong gia đình 
- Báo cho người lớn biết khí có sự cố, tình huống mất an toàn xảy 
ra.
 Câu 7 (M2)Câu  9,10 (M3), 



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ CUỐI KÌ I - LỚP 3
NĂM HỌC 2022- 2023

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu 
và số 
điểm

TN
KQ

TL
TN

KQ
TL

TN
KQ

TL
TN

KQ

TL

Số câu 1 1

Số điểm 1 1

1. Tự nhiên và công nghệ.

Câu số 1 1

Số câu 1 1 1 1

Số điểm 1 1 1 1

2. Sử dụng đèn học

Câu số 2 8 2 8

Số câu 1 1

Số điểm 1 1

3. Sử dụng quạt điện

Câu số 3 3

Số câu 1 1 2

Số điểm 1 1 2

4. Sử dụng máy thu thanh

Câu số 4 5 4;5

Số câu 1 1

Số điểm 1 1

5. Sử dụng máy thu hình

Câu số 6 6

Số câu 1 2 1 2

Số điểm 1 2 1 2

6. An toàn với môi trường 
công nghệ trong gia đình.

Câu số 7 9;10 7 9;10

Số câu 4 3 1 2 7 3Tổng

Số điểm 4.0 3.0 1.0 2.0 7.0 3.0



Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành 

Lớp     :       3A ……

Họ tên:……………………………………….

                                                              Thứ …. ngày …. tháng …. năm 2022

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN: CÔNG NGHỆ 

                           (Thời gian làm bài khoảng 35-40 phút)

A. PHẦN LÝ THUYẾT (7 điểm):

Câu 1: (1đ) (M1) Sản phẩm công nghệ là:

A. Hồ nước, bông hoa, cây cối.                    B. Ô tô, ti vi, đèn học, cái quạt.

C. Đồi núi, ruộng vườn, nhà cửa.                 D. Hòn đá, dòng sông, mặt trời.

Câu 2: (1đ) (M1) Chụp đèn có tác dụng gì?

A. Bật và tắt đèn               

C. Phát ra ánh sáng           

B. Điều chỉnh hướng chiếu sáng của đèn

D. Bảo vệ bóng đèn, tập trung ánh sáng và chống mỏi mắt

Câu 3: (1 đ) (M1) Mô tả nào đúng về tác dụng của “Lồng quạt”:

A. Tạo ra gió             

B. Giữ quạt đứng vững

C. Chứa động cơ của quạt              

D. Bảo vệ cánh quạt và an toàn cho người sử dụng.

        Điểm                                  Lời nhận xét của giáo viên                                                                                                                       

                                                              



Câu 4: (1đ) (M1) Chương trình phát thanh phù hợp với lứa tuổi em là:

A. Cựu chiến binh, thị trường           B. Ca nhạc thiếu nhi, cánh én tuổi thơ

C. Dự báo thời tiết, tin tức                D. Pháp luật đời sống, ca nhạc quốc tế

Câu 5: (1đ) (M2) Máy thu hình Không được dùng để: 

A. Sản xuất các chương trình truyền hình.

B. Xem các chương trình truyền hình.

C. Thu tín hiệu truyền hình.

Câu 6: (1đ) (M2) Chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn đáp ở bên dưới điền vào chỗ 

trống cho thích hợp để thể hiện mối quan hệ giữa đài truyền thanh và máy thu thanh:

( A. Đài truyền thanh, Máy thu thanh 

B. Đài truyền thanh, Đài truyền hình.

C. Đài truyền hình, Máy thu thanh.)

a) …………………………………là nơi sản xuất các chương trình phát thanh và 

phát tín hiệu truyền thanh qua ăng ten.

b) ……………………………….. là thiết bị thu nhận các tín hiệu truyền thanh qua 

ăng ten và phát ra loa.

Câu 7: (1đ) (M2) Hãy đánh dấu X vào ô trống chỉ việc làm đúng khi sử dụng sản 

phẩm công nghệ trong gia đình:

Sử dụng đúng chức năng. Để ở nơi ẩm ướt.

Chỉ sử dụng khi cần thiết. Phơi nắng thường xuyên.

Vệ sinh thường xuyên. Di chuyển nhẹ nhàng.

B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 8: (1đ) (M2) Em hãy sắp xếp các bước sau theo thứ tự hợp lí để sử dụng đèn 

học:

Bật đèn Điều chỉnh độ cao, độ sáng 
và hướng chiếu sáng của đèn

Tắt đèn khi 
không sử dụng

Đặt đèn ở vị trí 
phù hợp



Thứ tự đúng là:

Câu 9: (1đ) (M3) Em hãy quan sát Hình 1 và cho biết các nhân vật trong hình có 
thể gặp nguy hiểm gì. (M3)

 Hình a: 
……………………………………………………………………………………

- Hình b: 
……………………………………………………………………………………

- Hình c: 
……………………………………………………………………………………

- Hình d: 
……………………………………………………………………………………

Bước 1: …………………………………………………………………………

Bước 2: …………………………………………………………………………..

Bước 3: ………………………………………………………………………….

Bước 4: ……………………………………………………………………….....



- Hình e: 
……………………………………………………………………………………

- Hình g

……………………………………………………………………………………

Câu 10: (1đ) (M3) Khi thấy một người bị điện giật em sẽ làm thế nào?

.....................................................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................



ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3

A. PHẦN LÝ THUYẾT: 7 điểm - mỗi câu đúng đạt 1.0 điểm

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: D

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: A

Câu 7:

Sử dụng đúng chức năng. Để ở nơi ẩm ướt.

Chỉ sử dụng khi cần thiết. Phơi nắng thường xuyên.

Vệ sinh thường xuyên. Di chuyển nhẹ nhàng.b

B. PHẦN TỰ LUẬN: 3 điểm - mỗi câu đúng đạt 1.0 điểm

Câu 8: (1 điểm): 

- Bước 1: Đặt đèn ở vị trí phù hợp

- Bước 2: Bật đèn

- Bước 3: Điều chỉnh độ cao, độ sáng và hướng chiếu sáng của đèn

- Bước 4: Tắt đèn khi không sử dụng

Câu 9: (1 điểm):

 Hình a: không ngắt điện bình nóng lạnh khi tắm dễ bị điện giật.

- Hình b: Để lửa gần bình gas dễ gây nổ bình gas.

- Hình c: Lấy tay không nhặt mảnh vỡ dễ bị thương.

- Hình d: Để tay gần vòi nước đang sôi dễ bị bỏng.

X

X

X X



- Hình e: Đưa vật vào ổ điện dễ xảy ra tai nạn điện giật

- - Hình g: Sử dụng vật nhọn làm đồ chơi dễ bị thương

Câu 10: (1 điểm)

Khi thấy người bị điện giật  em sẽ tắt cầu dao điện, chạy ra ngoài gọi người lớn 

trợ giúp.

Thống Nhất, ngày 21 tháng 12 năm 2022
DUYỆT CHUYÊN MÔN                                                 GVBM
                                           

    

Nguyễn Duy Thế
Nguyễn Duy Thế
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